
PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TÀI NGUYÊN DU LỊCH  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Mã 

TNDL Loại tài nguyên du lịch 

TN Tài nguyên du lịch tự nhiên 

TN1 

Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với cảnh quan; địa chất, địa 

mạo; các hệ sinh thái 

TN1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với cảnh quan, địa hình núi cao 

TN1.1.1 Đỉnh núi cao 

TN1.1.2 Sống núi cao, sườn núi 

TN1.1.3 Đèo 

TN1.1.4 Hẻm vực 

TN1.1.5 Thung lũng/thảo nguyên 

TN1.2 Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với cảnh quan biển, đảo 

TN1.2.1 Bãi biển 

TN1.2.2 Đảo 

TN1.2.3 Đầm 

TN1.2.4 Vịnh 

TN1.2.5 Vũng 

TN1.2.6 Ghềnh/Vách đá/Bãi đá, sỏi/Phá 

TN1.3 Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với địa chất, địa mạo  

TN1.3.1 Địa hình karst 

TN1.3.2 Miệng núi lửa 

TN1.3.3 Công viên địa chất 

TN1.3.4 Hồ kiến tạo 

TN1.3.5 Hang động 

TN1.3.6 Cồn/Cồn cát/Cù lao/Bãi nổi 

TN1.4 

Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với các hệ sinh thái (tại rừng, khu 

bảo tồn tự nhiên) 

TN1.4.1 Hệ động vật trên cạn 

TN1.4.2 Hệ thực vật trên cạn 

TN1.4.3 Hệ động vật dưới nước 

TN1.4.4 Hệ thực vật dưới nước 

TN 2 Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với thủy văn 

TN 2.1 Sông 
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TN2.1.1 Sông chính 

TN2.1.2 Nhánh sông 

TN2.1.3 Kênh rạch 

TN 2.2 Suối 

TN2.2.1 Suối tự nhiên 

TN2.2.2 Suối/mỏ khoáng nóng 

TN 2.3 Hồ 

TN2.3.1 Hồ tự nhiên 

TN2.3.2 Hồ nhân tạo 

TN 2.4 Thác nước 

TN 3 

Tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với khí hậu, các yếu tố, đặc điểm 

tự nhiên khác 

TN 3.1 Nhiệt độ mát mẻ ôn hòa 

TN 3.2 Các hiện tượng thời tiết đặc biệt 

TN 3.3 Các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú 

VH Tài nguyên du lịch văn hóa 

VH1 

Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, khảo cổ, kiến 

trúc nghệ thuật 

VH1.1 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử 

VH1.1.1 Di tích lưu niệm danh nhân, anh hùng 

VH1.1.2 Di tích lưu niệm sự kiện lịch sử 

VH1.2 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với kiến trúc nghệ thuật 

VH1.2.1 Di tích kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng 

VH1.2.2 Di tích kiến trúc quân sự 

VH1.2.3 Di tích kiến trúc dân sự 

VH1.3 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với di tích khảo cổ 

VH1.3.1 Di chỉ cư trú  

VH1.3.2 Di chỉ mộ táng 

VH1.3.3 Di tích, di chỉ hỗn hợp cư trú 

VH2 

Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với giá trị văn hóa truyền thống, 

lễ hội văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác 

VH2.1 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với tập quán sinh hoạt 

VH2.1.1 Chợ 

VH2.1.2 Nhà ở  

VH2.1.3 Đồ dùng/vật dụng tiêu biểu trong sinh hoạt gia đình  

VH2.1.4 Trang phục 

VH2.1.5 Ẩm thực 

VH2.1.6 Trò chơi dân gian 
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VH2.1.7 Lễ hội 

VH2.1.8 Các giá trị văn hóa đời sống khác 

VH2.2 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với tập quán sản xuất 

VH2.2.1 Công cụ sản xuất  

VH2.2.2 Phương thức sản xuất 

VH2.2.3 
Cánh đồng/ Ruộng bậc thang/Trang trại/Miệt vườn/Đồi trồng/Nông 

trại 

VH2.2.4 Làng nghề 

VH2.2.5 Phương tiện giao thông, vận chuyển 

VH2.3 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với sinh hoạt tín ngưỡng 

VH2.3.1 
Sinh hoạt tín ngưỡng gắn với vòng đời (sinh đẻ, trưởng thành, hôn 

nhân, tang lễ) 

VH2.3.2 Sinh hoạt tín ngưỡng gắn với tôn giáo  

VH2.3.3 Sinh hoạt tín ngưỡng gắn với quan niệm sống 

VH3 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với văn học nghệ thuật 

VH3.1 Tài nguyên du lịch văn hóa gắn với văn học nghệ thuật  

VH3.1.1 Ngôn ngữ, chữ viết, văn học 

VH3.1.2 Điêu khắc – hội họa 

VH3.1.3 Văn nghệ dân gian (âm nhạc, diễn xướng, vũ đạo, nhạc cụ, múa rối, 

ca trù) 

VH3.1.4 Nghệ thuật sân khấu (tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, ca kịch, xiếc, 

giao hưởng, thực canh, kịch câm) 

VH3.1.5 Tri thức dân gian (kinh nghiệm sống dân gian) 

VH4 
Tài nguyên du lịch là các công trình lao động sáng tạo của con 

người có thể sử dụng cho mục đích du lịch 

VH4.1 Các thiết chế văn hóa mới có thể sử dụng cho mục đích du lịch 

VH4.1.1 Bảo tàng 

VH4.1.2 Rạp hát, nhà hát/Nhà văn hoá/Cung văn hoá/Trung tâm văn hoá 

VH4.1.3 Thư viện 

VH4.1.4 Sân vận động/Cung thể thao/Nhà thi đấu/Khu Liên hợp thể thao 

VH4.2 Các công trình công cộng có thể sử dụng cho mục đích du lịch 

VH4.2.1 Quảng trường  

VH4.2.2 Công trình kiến trúc/không gian nghệ thuật công cộng/không gian 

sáng tạo văn hóa nghệ thuật 

VH4.2.3 Công viên, vườn hoa/Vườn thú; thảo cầm viên 

VH4.2.4 Trung tâm triển lãm mỹ thuật 

VH4.2.5 Trung tâm thương mại lớn 
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VH4.2.6 Trung tâm y dược học cổ truyền; chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp 

VH4.3 Các loại công trình khác có thể sử dụng cho mục đích du lịch 

VH4.3.1 Công trình công nghiệp 

VH4.3.2 Công trình giao thông 

VH4.3.3 Công trình thuỷ lợi 

VH4.3.4 Khu vui chơi giải trí tổng hợp, chuyên đề 

VH4.3.5 Công trình xây dựng tạo dấu ấn 

VH4.3.6 Phim trường 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-08T09:16:37+0700
	Hà Nội
	Phan Linh Chi<chipl.vkhtc@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-16T11:18:10+0700
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Văn phòng Bộ<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-16T11:18:14+0700
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Văn phòng Bộ<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-16T11:18:19+0700
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Văn phòng Bộ<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-16T11:18:46+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




